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TT Họ và tên 
Ngày 
sinh 

Quê quán 
Tổng điểm các 

bài kiểm tra  
Điểm xét 

tuyển 
Ghi 
chú 

1 Lý Ngọc Anh 20/9/2006 Liên Nghĩa 23.35 16.5  
2 Nguyễn Ngọc Anh 16/11/2006 Liên Nghĩa 21 16.5  
3 Phạm Ngọc Anh 04/9/2006 Liên Nghĩa 22.7 16.5  
4 Vũ Quốc Anh 2/5/2006 Liên Nghĩa 21.05 16.5  
5 Phan Quỳnh Anh 4/3/2006 Liên Nghĩa 17.4 16.5  
6 Nguyễn Trung Anh 1/1/2006 TTVG 21.85 16.5  
7 Ngô Ngọc Ánh 7/4/2006 Liên Nghĩa 20.2 16.5  
8 Ngô Thị Ngọc Ánh 29/7/2006 Liên Nghĩa 19.95 16.5  
9 Lê Tuyết Băng 29/9/2006 Liên Nghĩa 26.05 16.5  
10 Vũ Đức Duy 21/11/2006 Liên Nghĩa 21.1 16.5  
11 Nguyễn Ánh Dương 29/10/2006 Liên Nghĩa 22.75 16.5  
12 Lê Ngọc Dương 22/2/2006 Liên Nghĩa 21.15 16.5  
13 Đinh Tùng Dương 21/5/2006 Liên Nghĩa 22.15 16.5  
14 Đỗ Hải Đan 19/10/2006 Liên Nghĩa 18.25 16.5  
15 Đinh Tiến Đạt 23/11/2006 Liên Nghĩa 20.75 16.5  
16 Nguyễn Tiến Đạt 30/9/2006 Liên Nghĩa 20.6 16.5  
17 Đinh Thị Quỳnh Giang 20/3/2006 Tân Tiến 24.65 16.5  
18 Hoàng Thu Hà 17/11/2006 Liên Nghĩa 22.6 16.5  
19 Đinh Quang Huy 19/3/2006 Liên Nghĩa 22.6 16.5  
20 Lý Khánh Huyền 06/2/2006 Liên Nghĩa 24.5 16.5  
21 Trần Tuấn Khanh 03/3/2006 Liên Nghĩa 23.75 16.5  
22 Nguyễn Tuấn Kiệt 31/10/2006 Liên Nghĩa 25.5 16.5  
23 Lý Mai Linh 19/10/2006 Liên Nghĩa 19.7 16.5  
24 Nguyễn Trử Diệu Linh 02/1/2006 Liên Nghĩa 25 16.5  
25 Lê Thị Tuyết Mai 22/4/2006 Liên Nghĩa 24.6 16.5  
26 Nguyễn Hùng Mạnh 17/5/2006 Liên Nghĩa 18.85 16.5  
27 Lý Phương Nam 15/8/2006 Liên Nghĩa 20.75 16.5  
28 Nguyễn Thanh Ngân 23/9/2006 Liên Nghĩa 19.2 16.5  
29 Đinh Thúy Ngân 14/12/2006 Liên Nghĩa 24.2 16.5  
30 Nguyễn Chí Thanh 25/3/2006 Liên Nghĩa 24.15 16.5  
31 Lê Anh Thư 08/01/2006 Liên Nghĩa 25.35 16.5  
32 Nguyễn Đỗ Đức Trung 28/5/2006 Tân Tiến 22.5 16.5  
33 Ngô Ngọc Anh Trung 12/8/2005 Liên Nghĩa 21.5 16.5  
34 Đinh Quang Tú 2/8/2006 Liên Nghĩa 20.3 16.5  
35 Trần Ngọc Tuấn 24/11/2006 Liên Nghĩa 22.85 16.5  
36 Lý Thị Thu Uyên 16/7/2006 Liên Nghĩa 24.2 16.5  
37 Hoàng Chí Vũ 09/10/2006 Liên Nghĩa 26 16.5  



38 Nguyễn Hải Yến 27/4/2006 Liên Nghĩa 17.95 16.5  
39 Đỗ Ngọc Anh 5/5/2006 Liên Nghĩa 19.4 16.5  
40 Nguyễn Thị Lan Anh 14/2/2006 Liên Nghĩa 18.6 16.5  
41 Đinh Thị Ngọc Anh 1/12/2006 Liên Nghĩa 18.05 16.5  
42 Lý Tuấn Anh 27/10/2006 Liên Nghĩa 17.6 16.5  
43 Vũ Văn Chiến 25/5/2006 Liên Nghĩa 16.65 16.5  
44 Đỗ Đức Duy 2/6/2006 Liên Nghĩa 21.1 16.5  
45 Nguyễn Khương Duy 28/4/2006 Tân Tiến 22.85 16.5  
46 Hoàng Linh Đan 31/3/2006 Liên Nghĩa 21.75 16.5  
47 Nguyễn Thành Đạt 28/7/2006 Liên Nghĩa 18 16.5  
48 Nguyễn Tiến Đạt 08/5/2006 Liên Nghĩa 17.05 16.5  
49 Ngô Mạnh Đoàn 22/9/2006 Liên Nghĩa 22.3 16.5  
50 Vũ Minh Đức 27/4/2006 Liên Nghĩa 20.75 16.5  
51 Đinh Thị Hương Giang 16/12/2006 Liên Nghĩa 21.05 16.5  
52 Nguyễn Thị Hương 13/10/2006 Liên Nghĩa 20.9 16.5  
53 Nguyễn Hải Ngọc 31/8/2006 Liên Nghĩa 21.4 16.5  
54 Nguyễn Dư Nhật Quang 26/9/2006 Liên Nghĩa 19.4 16.5  
55 Hoàng Hà Quý 16/9/2006 Liên Nghĩa 18.65 16.5  
56 Lê Hương Quỳnh 22/8/2006 Liên Nghĩa 20.45 16.5  
57 Ngô Thị Diễm Quỳnh 28/3/2006 Liên Nghĩa 21.15 16.5  
58 Nguyễn Văn Thành 3/11/2006 Liên Nghĩa 22.75 16.5  
59 Nguyễn Kiều Trang 23/10/2006 Liên Nghĩa 19.5 16.5  
60 Vũ Thị Hà Trang 28/8/2006 Liên Nghĩa 20.05 16.5  
61 Phạm Thùy Trang 13/3/2006 Liên Nghĩa 20.1 16.5  
62 Đinh Anh Văn 07/8/2006 Liên Nghĩa 17.7 16.5  
63 Đào Duy Anh 17/7/2006 Tân Tiến 21.9 16.5  
64 Đào Hà Anh 17/7/2006 Tân Tiến 22.2 16.5  
65 Nguyễn Đức Cảnh 13/3/2006 Liên Nghĩa 17.55 16.5  
66 Trần Mai Chi 02/9/2006 Liên Nghĩa 20.45 16.5  
67 Nguyễn Thanh Dương 06/9/2006 Liên Nghĩa 20.6 16.5  
68 Bì Văn Tùng Dương 01/9/2006 Liên Nghĩa 20.2 16.5  
69 Lý Minh Đức 25/9/2006 Liên Nghĩa 23.3 16.5  
70 Lý Thị Thu Hà 13/3/2006 Liên Nghĩa 21.05 16.5  
71 Bì Thị Hạnh 21/9/2006 Liên Nghĩa 16.8 16.5  
72 Lý Ngọc Huyền 16/1/2006 Liên Nghĩa 18.95 16.5  
73 Lý Thu Huyền 28/3/2006 Liên Nghĩa 23.45 16.5  
74 Nguyễn Thùy Linh 12/9/2006 Liên Nghĩa 17.05 16.5  
75 Lý Thảo My 29/6/2006 Liên Nghĩa 18.3 16.5  
76 Đỗ Hải Nam 24/7/2006 Liên Nghĩa 16.5 16.5  
77 Hoàng Trọng Nghĩa 05/1/2006 Liên Nghĩa 21 16.5  
78 Nguyễn Thị Thùy 19/2/2006 Liên Nghĩa 21.3 16.5  
79 Hoàng Văn Tiến 24/7/2006 Liên Nghĩa 22.2 16.5  
80 Hoàng Thị Thùy Trang 15/2/2006 Liên Nghĩa 18.2 16.5  
81 Đỗ Thị Trang 28/9/2006 Liên Nghĩa 21.1 16.5  
82 Lê Thị Hồng Vân 04/3/2006 Liên Nghĩa 18.55 16.5  
83 Phạm Đức Việt 07/11/2006 Liên Nghĩa 17.9 16.5  
84 Lê Thị Dung 02/9/2006 Tân Tiến 17.25 16.5  



85 Lê Văn Điệp 27/9/2006 Liên Nghĩa 21.2 16.5  
86 Nguyễn Tuấn Đức 16/4/2006 Tân Tiến 16.65 16.5  
87 Đỗ Huy Hoàng 24/1/2006 Liên Nghĩa 17.75 16.5  
88 Phan Minh Nguyệt 16/10/2006 Tân Tiến 18.65 16.5  
89 Hoàng Tiến Quý 28/4/2006 Liên Nghĩa 18.2 16.5  
90 Ngô Anh Tài 06/4/2006 Liên Nghĩa 20.1 16.5  
91 Đào Minh Thư 09/10/2006 Liên Nghĩa 19.1 16.5  
92 Đỗ Thị Trang 04/12/2006 Liên Nghĩa 18.1 16.5  
93 Lý Thị Hồng Vân 7/12/2006 Liên Nghĩa 20.55 16.5  
94 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/2/2006 Liên Nghĩa 23.5 16.5  
95 Nguyễn Thị Lan Anh 17/11/2006 Liên Nghĩa 17.85 16.2 TQK 
96 Nguyễn Ngọc Lan 04/1/2006 Liên Nghĩa 17.55 16.2  
97 Lý Hoàng Hải 19/7/2006 Liên Nghĩa 17.85 16.2  
98 Nguyễn Minh Vũ 09/4/2006 Liên Nghĩa 16.85 16.2  
99 Đào Quỳnh Như 06/6/2006 Tân Tiến 18.65 16.2  
100 Lý Yến Nhi 02/11/2006 Liên Nghĩa 18.45 16.2  
101 Ngô Việt Hiếu 25/4/2006 Liên Nghĩa 17.55 16.2  
102 Hoàng Việt Anh 26/11/2006 Liên Nghĩa 18.45 16.2  
103 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 05/8/2006 Liên Nghĩa 16.75 16.2  
104 Nguyễn Ngọc Nam 8/12/2006 Liên Nghĩa 18.5 16.2  
105 Đinh Thanh Huyền 24/10/2006 Liên Nghĩa 19 16.2  
106 Đàm Thị Hương Giang 14/12/2006 Liên Nghĩa 19.05 16.2  
107 Lý Khánh Duy 22/4/2006 Liên Nghĩa 18.2 16.2  
108 Lê Việt Anh 07/02/2006 Tân Tiến 17.8 16.2  
109 Phạm Thị Lan 29/9/2006 Liên Nghĩa 17.8 16.2  
110 Vũ Quỳnh Anh 06/11/2006 Đông Tảo 19.5 16.2  
111 Hoàng Trung Hiếu 16/10/2006 Liên Nghĩa 16.8 15 N.S 
112 Nguyễn Quốc Khánh 26/12/2006 Liên Nghĩa 18.5 18.2 VG 
113 Hoàng Tuấn Hưng 24/9/2005 Liên Nghĩa Xét tuyển thẳng  

                                                    
                                                               Liên Nghĩa, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

                                                           Thủ trưởng đơn vị 
 

                                                         Chu Thị Hiên 
 

 
 
 


